Danh sách các cơ sở công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học năm 2023/ Cơ sở chấm dứt công bố (Cập nhật đến ngày 14/12/2023)
	STT
	Số văn bản
	Ngày công bố
	Tên cơ sở
	Mức đạt
	Địa chỉ
	Số điện thoại
	Người đứng đầu

	1
	65/KNI-TH
	8/7/2022
	Phòng xét nghiệm An toàn sinh học cấp độ 2 thuộc Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc Thú y Trung ương I
	Cấp II
	Số 30 ngõ 78 Giải phóng, phường Phương Mai, Đống Đa. Địa chỉ phòng xét nghiệm: Tiên Dược, huyện Sóc Sơn
	0986459469
	Tạ Hoàng Long

	2
	102/BVAV-XN
	27/12/2022
	Bệnh viện đa khoa An Việt
	Cấp II
	1E Trường Chinh, phường Phương Liệt, Thanh Xuân
	02462628628
	Nguyễn Thị Hoài An

	3
	0207/2023/JIOSC-XN
	7/2/2023
	Chi nhánh Công ty TNHH phòng khám đa khoa Jio Health-Jio Health Smart Clinic Hà Nội
	Cấp II
	CP B1.01-CP.B1.22-CP-B1.23-CP-B1.24 Capital Place, số 29 Liễu Giai, phường Ngọc Khánh, Ba Đình
	0976630619
	Nguyễn Toàn Thắng

	4
	18/TCB-MEDVN
	14/2/2023
	Phòng xét nghiệm sinh học phân tử - Phòng khám đa khoa MEDLATEC
	Cấp II
	Số 2, ngõ 82 Phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy
	1900565656
	Nguyễn Thị Kim Len

	5
	05/CV-ETOHI
	21/2/2023
	Viện Y học lao động và Công nghệ môi trường 
	Cấp 1
	Số 13, BT4-3 khu nhà ở Trung Văn, đường Trung Văn, phường Trung Văn, Nam Từ Liêm. Địa chỉ phòng thí nghiệm: C16-25 Khu C, khu đô thị Geleximco, đường Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, Hà Đông
	0866992688
	Bùi Đức Trung
RÚT CÔNG BỐ CẤP 1, CÔNG BỐ CẤP 2 ngày 21/10/2023

	6
	18/TCB-MEDVN
	23/2/2023
	Phòng vi sinh, Phòng Di tuyền thuốc Phòng xét nghiệm – Phòng khám đa khoa MEDLATEC
	Cấp II
	Số 2, ngõ 82 Phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy
	1900565656
	Nguyễn Thị Kim Len

	7
	02/CV-MEDML
	27/2/2023
	Phòng khám đa khoa Medlatec Mê Linh trực thuộc Công ty TNHH Medlatec Mê Linh
	Cấp II
	Thôn Trung Hậu, xã Tiền Phong, Mê Linh
	0985302644
	Phan Xuân Thủy

	8
	03/WEMOS
	10/3/2023
	Trạm quan trắc và phân tích môi trường lao động – Viện khoa học An toàn và Vệ sinh lao động
	Cấp II
	99 Trần Quốc Toản, Trần Hung Đạo, Hoàn Kiếm
	02422172473
	Hà Thái Vinh

	9
	036/2023/TB-AC
	14/3/2023
	Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm trực thuộc Công ty TNHH Thương mại và Xét nghiệm Âu Châu
	Cấp II
	Tầng 5 tòa 21T1, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân
	0393852892
	Nguyễn Trung Đông

	10
	28/BCB-BVTM
	21/3/2023
	Bệnh viện Thẩm mỹ Thu Cúc
	Cấp I
	Tầng 8, 9, số 1B Yết Kiêu, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm
	0934560600
	Lê Trung Kiên

	11
	88/MED-XN
	21/3/2023
	Khoa xét nghiệm tổng hợp- Bệnh viện đa khoa Medlatec
	Cấp II
	42-44 phố Nghĩa Dũng, phường Phúc Xá, Ba Đình
	0981783394
1900565656
	Ngô Mạnh Quân

	12
	10/TCB-HPN
	21/3/2023
	Phòng xét nghiệm (trực thuộc Công ty cổ phần dịch vụ phân tích di truyền)
	Cấp II
	Tầng 3, số 492+494+496 đường Thụy Khuê, phường Bưởi, Tây Hồ
	0988002010
	Bùi Văn Toàn

	13
	03-1/CV-E2E/2023
	22/3/2023
	Phòng khám đa khoa DR.Binh Tele_Clinic
	Cấp II
	11-13-15 Trần Xuân Soạn, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng
	02436227799
	Phan Đình Hiệp

	14
	2703/2023/DN-VJMHN
	27/3/2023
	Phòng khám đa khoa Nhật Bản T-Matsuaka trực thuộc Công ty cổ phần dịch vụ y tế Việt Nhật-Chi nhánh Hà Nội
	Cấp II
	Tòa nhà 154 phố Nguyễn Thái Học, phường Kim Mã, Ba Đình
	02432018296
	Keita Noda

	15
	58/CV-BVNHHMHN
	27/3/2023
	Bệnh viện chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội
	Cấp II
	Lô 7-3A cụm TTCN Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, Hoàn Mai
	02436343636
	Nguyễn Văn Cường

	16
	109/MEDTH-XN
	29/5/2023
	Phòng xét nghiệm – Phòng khám đa khoa Medlatec Tây Hồ trực thuộc Công ty TNHH Medlatec Tây Hồ
	Cấp II
	99 Trích Sài, phường Bưởi, Tây Hồ
	0975884565
	Bùi Văn Hải

	17
	0602-01/2023/CV-YTHN
	2/6/2023
	Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Green lab – trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ y tế Hà Nội
	Cấp II
	121 Bùi Thị Xuân, phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng
	0936212213
1900636588
	Phạm Thùy Linh

	18
	27/MSHI
	12/6/2023
	Phòng xét nghiệm Bệnh viện Mắt Sài Gòn Hà Nội I
	Cấp I
	532 đường Láng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa
	0977244240
	Bùi Cẩm Hương

	19
	208/BTCB-BVNTW
	13/6/2023
	Bệnh viện Nhi Trung ương (Khoa Hóa sinh)
	Cấp II
	18/879 đường La Thành, quận Đống Đa
	02462738602
	Trần Minh Điển

	20
	207/BTCB-BVNTW
	13/6/2023
	Bệnh viện Nhi Trung ương (Khoa Di truyền và sinh học phân tử)
	Cấp II
	18/879 đường La Thành, quận Đống Đa
	02462738594
	Trần Minh Điển

	21
	206/BTCB-BVNTW
	13/6/2023
	Bệnh viện Nhi Trung ương (Khoa Huyết học)
	Cấp II
	18/879 đường La Thành, quận Đống Đa
	02462738597
	Trần Minh Điển

	22
	209/BTCB-BVNTW
	13/6/2023
	Bệnh viện Nhi Trung ương (Khoa giải phẫu bệnh)
	Cấp I
	18/879 đường La Thành, quận Đống Đa
	02462738623
	Trần Minh Điển

	23
	210/BTCB-BVNTW
	13/6/2023
	Bệnh viện Nhi Trung ương (Khoa Miễn dịch – Trung tâm tế bào gốc)
	Cấp II
	18/879 đường La Thành, quận Đống Đa
	02462738604
	Trần Minh Điển

	24
	54/2023/BC-MSGHN
	13/6/2023
	Phòng xét nghiệm Bệnh viện Mắt Sài Gòn – Hà Nội
	Cấp I
	77 Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng
	0903265853
	Nguyễn Ngọc Nguyên

	25
	619/HHTM
	15/6/2023
	Khoa xét nghiệm sàng lọc máu, Trung tâm máu quốc gia, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương
	Cấp II
	Phố Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, Cầu Giấy
	0973189294
	Nguyễn Thị Thanh Dung

	26
	1099/PS-KVS
	22/6/2023
	Phòng xét nghiệm khoa Vi sinh, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội
	Cấp II
	929 đường La Thành, phường Ngọc Khánh, Ba Đình
	0393359699
	Nguyễn Duy Ánh

	27
	1100/PS-KHHTM
	22/6/2023
	Phòng xét nghiệm khoa Huyết học – Truyền máu, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội
	Cấp II
	929 đường La Thành, phường Ngọc Khánh, Ba Đình
	0393359699
	Nguyễn Duy Ánh

	28
	37/MVNHN-XN
	14/7/2023
	Bệnh viện Mắt quốc tế Việt - Nga
	Cấp I
	Số 1-2, nhà C2, Làng quốc tế Thăng Long, Dịch Vọng, Cầu Giấy
	0904230763
	Bạch Quốc Nam

	29
	01.2023/BVHN
	14/8/2023
	Bệnh viện đa khoa tư nhân Hà Nội
	Cấp I
	29 Hàn Thuyên, phường Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng
	1900134529
	Lê Trung Hải

	30
	1008/2023/CV-MEDDI
	10/8/2023
	Phòng khám đa khoa Mediplus Tân Mai trực thuộc Công ty TNHH Medicalplus Tân Mai
	
	Tầng 2, TTTM Mandarin Garden 2, phường Tân Mai, Hoàng Mai
	
	RÚT CÔNG BỐ

	31
	19/CV-ĐT
	8/8/2023
	Công ty TNHH y tế Đồng Tâm
	Cấp II
	Km12, Quốc lộ 1, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì
	
	RÚT CÔNG BỐ

	32
	98/CV/MT/2023
	9/8/2023
	Phòng khám đa khoa Minh Tâm
	Cấp II
	12 Đinh Công Tráng, Hoàn Kiếm
	
	RÚT CÔNG BỐ

	33
	480/BVHN
	14/8/2023
	Phòng khám đa khoa – Chi nhánh công ty TNHH Bệnh viện Hồng Ngọc
	Cấp II
	Tầng 3, khối B, trung tâm thương mại Savico Megamall, 7-9 Nguyễn Văn Linh, phường Gia Thụy, Long Biên
	02439275568
	Nguyễn Quốc Đạt

	34
	20/2023/CV-SKMT
	1/8/2023
	Phòng khám đa khoa 5 sao trực thuộc Công ty CP Sức khỏe và Môi trường Hà Nội
	Cấp II
	Số nhà 19, ngõ 25 Doãn Kế Thiện, Mai Dịch, Cầu Giấy
	
	RÚT CÔNG BỐ

	35
	010822/PK5SHN
	1/8/2023
	Phòng khám đa khoa 5 sao trực thuộc Công ty CP Sức khỏe và Môi trường Hà Nội
	Cấp II
	228 Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm
	02437681919
	Hoàng Khánh Linh

	36 
	108/TB-BV
	8/9/2023
	Phòng khám đa khoa 182 Lương Thế Vinh, Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội
	Cấp 2
	182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân Bắc, Hà Nội
	02435544833
	Phạm Dương Hiếu

	37
	109/TB-BV
	8/9/2023
	Phòng khám đa khoa 182 Lương Thế Vinh, Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội
	Cấp 2
	182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân Bắc, Hà Nội
	02435544833
	RÚT CÔNG BỐ 01/TB-BVĐHQGHN ngày 22/3/2021

	38
	310
	13/9/2023
	Phòng xét nghiệm vi sinh và sinh học phân tử, Bệnh viện đa khoa 16A
	Cấp 2
	Lô 150 Nguyễn Sơn Hà, Yên Phúc, Hà Đông
	0913210754
	Phạm Thành Vận

	39
	2704/GENOME
	27/4/2023 (SYT nhận 22/9/2023)
	Phòng xét nghiệm trực thuộc Công ty TNHH khoa học kỹ thuật và dịch vụ Genome
	Cấp 2
	Tầng 2, tòa nhà Văn Phú Victoria, CT9, KĐT mới Văn Phú, Hà Đông
	0901285566
02499958839
	Đặng Tiến Định

	40
	21/CV-ETOHI
	21/10/2023
	Viện Y học lao động và Công nghệ môi trường 
	Cấp 2
	C16-25 Khu C, khu đô thị Geleximco, đường Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, Hà Đông
	0866992688
	Bùi Đức Trung
(Công bố lại do nâng cấp từ cấp 1 lên cấp 2)

	41
	02/2023/MEDTX
	31/10/2023
	Phòng khám đa khoa MEDLATEC Thanh Xuân thuộc Công ty TNHH MEDLATEC Thanh Xuân (Medlatec Thanh Xuân)
	Cấp 2
	Số 3, Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân
	
	RÚT CÔNG BỐ 568/2022/TCB-MEDTX ngày 4/8/2022

	42
	02/2023/TCB-MEDTX
	31/10/2023
	Phòng xét nghiệm - Phòng khám đa khoa MEDLATEC Thanh Xuân 
	Cấp 2
	Số 3, Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân
	02432663688
	Nguyễn Thị Huyền Thu

	43
	1776/CV-PSTW
	2/11/2023
	Khoa Giải phẫu bệnh – Bệnh viện Phụ sản Trung ương
	Cấp II
	Số 43 Tràng Thi, Hàng Bông, Hoàn Kiếm
	0243825161
	Lê Hoài Chương

	44
	1321/BVML-XN
	6/11/2023
	Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh
	Cấp II
	Xã Thạch Đà, Mê Linh
	+(84)243818170
	Trần Quang Trịnh

	45
	17.11.2023
	17/11/2023
	Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba
	Cấp II
	37 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm
	0967671616
	Cao Đức Chinh
(Công bố lại do thay đổi tên người đứng đầu)

	46
	141223/2023/HTC
	[bookmark: _GoBack]14/12/2023
	Công ty cổ phần công nghệ và kỹ thuật Hatico Việt Nam
	Cấp II
	Liền kề lô số 16, ô số 31, dự án khu đô thị mới Kim Chung – Di Trạch tại xã Kim Chung, huyện Hoài Đức
	0936175507
	 
Đỗ Thị Duyên



SỞ Y TẾ HÀ NỘI
